
THỨ BUỔI TIẾT 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

1 SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN

2 KHTN - V.Thủy T - An T - Thành A - Nhơn V - Lệ MT - Thắm T - Giang

3 A - Cúc KHTN - Thơ A - Trang(A) A - Nhơn T - Thành HĐTN - Thắm KHTN - Thuận

4 A - Cúc HĐTN - An A - Trang(A) KHTN - L.Thủy KHTN - Thơ V - Trang(V) KHTN - Thuận

1 T - Thành A - Nhơn ÂN - Thi T - Danh TD - Cường A - Trang(A) T - Giang

2 V - Nhiên LSĐL - T.Tiên T - Thành AVBN - Nhơn V - Lệ TD - Cường T - Giang

3 CD - Trân V - Nhiên KHTN - V.Thủy V - Lệ A - A.Thư T - Danh TD - Hoa

4 A - Cúc TD - Hoa KHTN - V.Thủy GDĐP - T.Tiên A - A.Thư T - Danh V - Nhiên
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1 ÂN - Ngân AVBN - Nhơn A - Trang(A) TD - Hoa MT - Thắm ROBOCOM CN - K.Dung

2 V - Nhiên KHTN - Thơ MT - Thắm A - Nhơn AVBN - Trang(A) ÂN - Ngân KHTN - Thuận

3 HĐTN - V.Thủy TD - Hoa V - Nhiên CN - K.Dung ROBOCOM TD - Cường A - Trang(A)

4 MT - Thắm CN - K.Dung KHTN - V.Thủy AVBN - Nhơn TD - Cường A - Trang(A) V - Nhiên

1 V - Nhiên AVBN - Nhơn KHTN - V.Thủy V - Lệ KHTN - Thơ LSĐL - Miên KHTN - Thuận

2 V - Nhiên K.N.Sống KHTN - V.Thủy V - Lệ A - A.Thư AVBN - Trang(A) KHTN - Thuận

3 A - Cúc KHTN - Thơ TD - Hoa LSĐL - Miên AVBN - Trang(A) V - Trang(V) K.N.Sống

4 KHTN - V.Thủy V - Nhiên AVBN - Trang(A) LSĐL - Miên Bóng Bàn V - Trang(V) TD - Hoa
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1 CN - K.Dung T - An K.N.Sống HĐTN - Nhơn T - Thành AVBN - Trang(A) LSĐL - Miên

2 T - Thành T - An AVBN - Trang(A) K.N.Sống CD - Trân CN - K.Dung LSĐL - Miên

3 Bóng Bàn A - Nhơn CN - K.Dung CD - Trân K.N.Sống LSĐL - Miên A - Trang(A)

4 AVBN - Cúc A - Nhơn A - Trang(A) ROBOCOM CN - K.Dung LSĐL - Miên ÂN - Thi

1 ROBOCOM KHTN - Thơ A - Trang(A) V - Lệ LSĐL - Miên Bóng Bàn CD - Trân

2 TD - Cường T - An GDĐP - Trân Bóng Bàn LSĐL - Miên T - Danh ROBOCOM

3 GDĐP - Tuyên VT - Nhanh LSĐL - Miên T - Danh KHTN - Thơ A - Trang(A) GDĐP - T.Tiên

4 VT - Nhanh GDĐP - T.Tiên Bóng Bàn T - Danh GDĐP - Trân GDĐP - Tuyên T - Giang
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1 T - Thành A - Nhơn V - Nhiên LSĐL - Miên KHTN - Thơ K.N.Sống A - Trang(A)

2 LSĐL - Miên A - Nhơn T - Thành V - Lệ KHTN - Thơ VT - Nhanh V - Nhiên

3 K.N.Sống V - Nhiên T - Thành KHTN - L.Thủy V - Lệ A - Trang(A) HĐTN - Giang

4 AVBN - Cúc V - Nhiên VT - Nhanh A - Nhơn T - Thành KHTN - L.Thủy AVBN - Trang(A)

1 A - Cúc Bóng Bàn V - Nhiên A - Nhơn V - Lệ KHTN - L.Thủy A - Trang(A)

2 A - Cúc V - Nhiên TD - Hoa A - Nhơn A - A.Thư KHTN - L.Thủy AVBN - Trang(A)

3 KHTN - V.Thủy T - An A - Trang(A) MT - Thắm T - Thành V - Trang(V) T - Giang

4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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1 KHTN - V.Thủy KHTN - Thơ LSĐL - Miên KHTN - L.Thủy VT - Nhanh T - Danh V - Nhiên

2 KHTN - V.Thủy LSĐL - T.Tiên LSĐL - Miên KHTN - L.Thủy ÂN - Thi T - Danh Bóng Bàn

3 LSĐL - Miên LSĐL - T.Tiên V - Nhiên TD - Hoa T - Thành CD - Trân VT - Nhanh

4 LSĐL - Miên ÂN - Thi V - Nhiên VT - Nhanh T - Thành V - Trang(V) T - Giang

1 TD - Cường ROBOCOM HĐTN - Thành T - Danh HĐTN - Lệ KHTN - L.Thủy V - Nhiên

2 V - Nhiên MT - Thắm T - Thành T - Danh V - Lệ KHTN - L.Thủy LSĐL - Miên

3 T - Thành A - Nhơn CD - Trân KHTN - L.Thủy LSĐL - Miên T - Danh MT - Thắm

4 T - Thành CD - Trân ROBOCOM ÂN - Thi
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